BẢN SO SÁNH DỰ THẢO VỚI QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2022/QĐ-UBND NGÀY 29/9/2022

	QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2022/QĐ-UBND
	DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
	GIẢI TRÌNH 

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:   Quyết định này quy định về phân bổ kinh phí và nội dung chi, mức chi từ nguồn thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã), Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Quỹ cấp tỉnh) để tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Quỹ cấp tỉnh.
b) Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc phân bổ kinh phí, thực hiện các nội dung chi từ nguồn thu Quỹ cấp tỉnh.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:  Quyết định này quy định về nội dung chi, mức chi và phân bổ kinh phí được quản lý, sử dụng từ nguồn thu Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang cho Ủy ban nhân dân xã, phường (viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã), Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Quỹ cấp tỉnh) để tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.


2. Đối tượng áp dụng:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã, Quỹ cấp tỉnh.

b) Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc phân bổ kinh phí, thực hiện các nội dung chi từ nguồn thu Quỹ cấp tỉnh.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1.  Phạm vi điều chỉnh:  Loại bỏ cụm từ thị trấn, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố phù hợp với chính quyền 2 cấp






2. Đối tượng áp dụng: Loại bỏ cụm từ Uỷ ban nhân dân cấp huyện phù hợp với chính quyền 2 cấp


	Điều 2. Quy định phân bổ kinh phí được quản lý, sử dụng nguồn thu từ Quỹ cấp tỉnh
1. Ủy ban nhân dân cấp xã được quản lý và sử dụng 28% số thu trên địa bàn. Số tiền thu Quỹ còn lại 72% số thu trên địa bàn nộp vào tài khoản Quỹ tại cấp huyện do Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền.



2. Ủy ban nhân dân cấp huyện được quản lý và sử dụng 23% số thu trên địa bàn (bao gồm cả số thu của cấp xã). Số tiền thu Quỹ còn lại 77% nộp vào tài khoản của Quỹ cấp tỉnh.
	Điều 3. Phân bổ kinh phí được quản lý, sử dụng nguồn thu từ Quỹ cấp tỉnh
1. Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và sử dụng 28% số thu trên địa bàn để thực hiện các nội dung chi bao gồm: Hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu 5%; chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ 3% và chi thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp xã 20%. Số tiền thu Quỹ còn lại 72% số thu trên địa bàn nộp vào tài khoản của Quỹ Phòng, chống thiên tai cấp tỉnh.
2. Quỹ cấp tỉnh quản lý và sử dụng 3% tổng số thu của Quỹ cấp tỉnh để thực hiện chi công tác quản lý, điều hành hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ cấp tỉnh.
	Điều 3. Phân bổ kinh phí được quản lý, sử dụng nguồn thu từ Quỹ cấp tỉnh
1. Tỷ lệ giữ lại cấp xã được giữ nguyên nhưng phân tách rõ nội dung chi; bỏ Quỹ tại cấp huyện phù hợp với chính quyền 2 cấp; tỷ lệ nộp Quỹ từ cấp xã chuyển trực tiếp về Quỹ tỉnh.



2. Loại bỏ cấp huyện phù hợp với chính quyền 2 cấp; bổ sung cơ sở pháp lý cho chi phí vận hành Quỹ cấp tỉnh.

	Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ
1. Các cơ quan, đơn vị chủ động sử dụng các nguồn lực tại chỗ để thực hiện các hoạt động về phòng, chống thiên tai, trường hợp vượt quá khả năng cân đối của nguồn kinh phí được Quỹ cấp tỉnh phân bổ (đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện); vượt quá nguồn dự phòng ngân sách được cấp, báo cáo, đề xuất Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp trên để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét hỗ trợ.
2. Ưu tiên hỗ trợ dân sinh, phục hồi sản xuất và khắc phục khẩn cấp công trình phòng, chống thiên tai đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
3. Đối với kinh phí Quỹ được phân bổ tại cấp xã, cấp huyện: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cùng cấp có trách nhiệm tổ chức thẩm định nội dung chi, mức chi và báo cáo, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét quyết định hỗ trợ; căn cứ tình hình thiệt hại và nguồn kinh phí được phân bổ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định nội dung chi, mức chi hỗ trợ đến các đối tượng bị thiệt hại theo Quyết định này.
4. Đối với Quỹ cấp tỉnh: Cơ quan quản lý Quỹ (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ trên địa bàn tỉnh trình Hội đồng quản lý Quỹ thẩm định nội dung chi, mức chi và báo cáo, đề xuất Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định hỗ trợ. Trường hợp vượt quá khả năng kinh phí của Quỹ cấp tỉnh, Cơ quan quản lý Quỹ báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sử dụng nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ.
5. Mức chi cho các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định này là mức chi tối đa. Hằng năm căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch thu, chi của Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ đối với các nội dung và mức chi nhưng không vượt quá khả năng cân đối của nguồn kinh phí Quỹ.
	Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ
1. Các cơ quan, đơn vị chủ động sử dụng các nguồn lực tại chỗ để thực hiện các hoạt động về phòng, chống thiên tai. Trường hợp đã sử dụng hết nguồn dự phòng ngân sách đã được giao và nguồn kinh phí được Quỹ cấp tỉnh phân bổ (đối với Ủy ban nhân dân cấp xã) thực hiện báo cáo, đề xuất cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường) để tổng hợp theo quy định.


2. Ưu tiên hỗ trợ dân sinh; khôi phục sản xuất và khắc phục khẩn cấp công trình phòng, chống thiên tai đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
3. Đối với kinh phí Quỹ được phân bổ tại cấp xã: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã có trách nhiệm tổ chức thẩm định nội dung chi, mức chi và báo cáo, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét quyết định hỗ trợ; căn cứ tình hình thiệt hại và nguồn kinh phí được phân bổ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định nội dung chi, mức chi hỗ trợ đến các đối tượng bị thiệt hại theo Quyết định này.


4. Đối với Quỹ cấp tỉnh: Cơ quan quản lý Quỹ (Sở Nông nghiệp và Môi trường) có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, tổ chức kiểm tra, rà soát và đề xuất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.






5. Mức chi cho các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định này là mức chi tối đa. Hằng năm căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch thu, chi của Quỹ, Cơ quan quản lý Quỹ báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ đối với các nội dung và mức chi nhưng không vượt quá khả năng cân đối của nguồn kinh phí Quỹ.
	Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ
1. Loại bỏ cụm từ Uỷ ban nhân dân cấp huyện phù hợp với chính quyền 2 cấp; bỏ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp trên trực tiếp thành Quỹ cấp tỉnh (do Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý) tổng hợp theo Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ PCTT tỉnh.

2. Giữ nguyên


3. Bỏ cấp huyện phù hợp với chính quyền 2 cấp; bỏ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phù hợp với mô hình chỉ huy phòng thủ dân sự mới.




4. Thay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Môi trường do sáp nhập;  Bỏ Hội đồng quản lý Quỹ theo cơ cấu bộ máy quản lý và điều hành Quỹ được Quy định tại Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 06/11/2025 về thành lập Quỹ PCTT tỉnh.





5. Bỏ Hội đồng quản lý Quỹ thành Cơ quan quản lý Quỹ theo cơ cấu bộ máy quản lý và điều hành Quỹ được Quy định tại Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 06/11/2025 về thành lập Quỹ PCTT tỉnh.

	Điều 4. Nội dung, mức chi
1. Mức hỗ trợ các nội dung theo quy định tại khoản 1, Điều 16, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.
2. Mức hỗ trợ thù lao cho lực lượng trực tiếp thu trên địa bàn cấp xã và chi phí hành chính phát sinh, quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ. 
(Có biểu chi tiết kèm theo)
	Điều 4. Nội dung, mức chi
1. Nội dung chi và mức chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau: (Chi tiết có phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).
2. Đối với các nội dung chi và mức chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai ngoài các nội dung chi tại khoản 1 Điều này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ.
	Điều 4. Nội dung, mức chi
Tại biểu chi tiết kèm theo:
I. Chi hỗ trợ các hoạt động phòng chống thiên tai
1. Hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai
Mục 1.1 và 1.2 giữ nguyên
Mục 1.3 mức chi cập nhật theo Nghị định 72/2020 sửa đổi, áp dụng mức như dân quân tự vệ.
2. Cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
Mục 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 giữ nguyên
Mục 2.2, 2.3 cập nhật mức hỗ trợ theo các quy định mới
Mục 2.6 thay đổi căn cứ hỗ trợ theo quy định mới
3. Hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa thiên tai
Mục 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 giữ nguyên
[bookmark: _GoBack]Mục 3.3 cập nhật mức hỗ trợ theo các quy định mới
II. Hỗ trợ thù lao cho lực lượng trực tiếp thu trên địa bàn cấp xã và chi phí hành chính phát sinh, thu, quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ
Mục 1 giữ nguyên
Mục 2 bỏ UBND cấp huyện và giữ nguyên mức chi
Mục 3 bỏ UBND cấp huyện và giữ nguyên mức chi

	Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 10 năm 2022 và thay thế Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế hoạt động, nội dung chi, mức chi, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai; Phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang.
2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu để áp dụng tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang; các Giám đốc Sở: Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm 2026 và thay thế Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định về phân bổ kinh phí và nội dung, mức chi từ nguồn thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang.

2. Khi các văn bản quy phạm pháp luật quy định được dẫn chiếu để áp dụng tại Quyết định này được cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế.
3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang; Giám đốc các Sở: Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Điều 5. Điều khoản thi hành



 
